     UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH 

BÍ THƯ ĐOÀN – TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

THAM GIA VỀ NGUỒN HUYỆN HỒNG DÂN – TỈNH BẠC LIÊU

	STT
	HỌC VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐƠN VỊ
	CHỨC VỤ
	Nộp kinh phí

	
	
	
	
	Bí thư
	TPT
	Đã
	Chưa

	1. 
	Nguyễn Thị Diệu
	1987
	Mầm non  Thủy Tiên
	x
	
	
	x

	2. 
	Nguyễn Thị Tú Anh
	1994
	Mầm non Thủy Tiên 1
	x
	
	x
	

	3. 
	Nguyễn Phạm  Kim Lan
	1993
	Mầm non Ngọc Lan.
	x
	
	
	x

	4. 
	Đặng Thị Ngọc Cẩm
	1988
	Mầm Non Hoa Sen
	x
	
	
	x

	5. 
	Trần Mai Liên
	1988
	Mầm non Hướng Dương
	x
	
	x
	

	6. 
	Nguyễn Minh Nguyệt
	1988
	
	x
	
	x
	

	7. 
	Cao Thị Mỹ Dung
	1987
	Mầm non Hướng Dương 2
	x
	
	x
	

	8. 
	Huỳnh Thỳ Mỹ Linh
	1994
	Mầm non Hoa Hồng
	x
	
	x
	

	9. 
	Nguyễn Đoàn Thùy Oanh
	1992
	MN Hoa Phượng Hồng
	x
	
	x
	

	10. 
	Trần Thị Kim Hương 
	1996
	
	
	
	x
	

	11. 
	Phan Thị Hồng Lụa
	1989
	Mẫu giáo Hoa Phượng
	x
	
	
	x

	12. 
	Hà Thị Thùy Dương 
	1997
	
	
	
	
	x

	13. 
	Triệu Thị Hồng Thắm
	
	Mầm non 30-4
	x
	
	x
	

	14. 
	Phạm Trung Hải
	1992
	Tiểu học An Phú Tây
	
	x
	
	x

	15. 
	Mai Thị Ngọc Hân
	
	Tiểu học Bình Chánh
	
	x
	x
	

	16. 
	Võ Thị Thanh Nga
	
	
	x
	
	x
	

	17. 
	Nguyễn Bảo Toàn
	1995
	Tiểu học Trần Nhân Tôn
	
	x
	x
	

	18. 
	Hồ Các Lơ
	1988
	Tiểu học Bình Hưng
	x
	
	x
	

	19. 
	Lê Kim Liên
	1992
	Tiểu học Bình Lợi
	
	x
	
	x

	20. 
	Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	
	Tiểu Học Hưng Long
	x
	
	x
	

	21. 
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	
	
	
	x
	x
	

	22. 
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	1987
	Tiểu học Lê Minh Xuân 2
	x
	
	x
	

	23. 
	Lương Thị Cẩm Tiên
	1996
	
	
	x
	x
	

	24. 
	 Nguyễn Thị Thảo Trinh
	
	Tiểu học Lê Minh Xuân 3
	
	x
	x
	

	25. 
	 Nguyễn Thị Thanh Hoa
	1987
	Tiểu học Phong Phú
	x
	
	x
	

	26. 
	Huỳnh Thị Cẩm Vân 
	
	Tiểu học Phong Phú 2
	x
	
	x
	

	27. 
	Nguyễn Huỳnh Thanh Tâm
	
	TH Nguyễn Văn Trân
	
	x
	x
	

	28. 
	Vũ Thị Hồng Sương
	
	Tiểu học An Hạ
	
	
	x
	

	29. 
	Lại Thị Kim Kiều
	
	Tiểu học Phạm Văn Hai
	x
	
	x
	

	30. 
	Võ Thị Thu Nguyên
	
	
	
	x
	x
	

	31. 
	Nguyễn Thị Trúc Phương
	1992
	Tiểu học Võ Văn Vân
	
	x
	x
	

	32. 
	Hoàng Văn Anh
	1987
	Tiểu học Qui Đức
	
	x
	x
	

	33. 
	Nguyễn Sang Huỳnh Như
	
	Tiểu học Tân Kiên
	
	
	x
	

	34. 
	 Phan Quốc Chí
	
	
	
	
	x
	

	35. 
	Trần Lê Thanh Phượng
	1992
	Tiểu học Tân Nhựt
	x
	
	x
	

	36. 
	Nguyễn Tường
	1991
	
	
	x
	x
	

	37. 
	Phạm Thị Nam
	1990
	Tiểu học Tân Nhựt 6
	x
	
	x
	

	38. 
	Huỳnh Thị Ngọc Hân
	1994
	
	
	x
	x
	

	39. 
	Nguyễn Công Thành
	1989
	Tiểu học  Tân Quý Tây
	x
	
	x
	

	40. 
	Nguyễn Thảo Nguyên
	
	
	
	x
	x
	

	41. 
	Phan Hùng Cường
	
	Tiểu học Tân Túc
	
	x
	x
	

	42. 
	Huỳnh Minh Khoa
	
	
	x
	
	x
	

	43. 
	Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy
	1984
	Tiểu học Vĩnh Lộc 1
	
	x
	x
	

	44. 
	Đoàn Phước Diện
	
	Tiểu học Vĩnh Lộc 2
	
	x
	
	x

	45. 
	Nguyễn Thanh Nhả
	1991
	Tiểu học Trần Quốc Toản
	
	x
	x
	

	46. 
	Võ Mạnh Cường 
	1989
	Tiểu học Vĩnh Lộc B
	
	x
	x
	

	47. 
	Lê Thị Cẩm Tú
	
	THCS Nguyễn Văn Linh
	x
	
	x
	

	48. 
	Ngô Thị Sen
	
	
	
	x
	x
	

	49. 
	Nguyễn Thị Hồng Cúc
	
	THCS Bình Chánh
	x
	
	x
	

	50. 
	Vũ Thị Lan
	
	
	
	x
	x
	

	51. 
	Phạm Thị Thanh Thủy
	1982
	THCS Nguyễn Thái Bình
	
	x
	x
	

	52. 
	Nguyễn Hồ Thanh Nhàn
	1988
	THCS Đa Phước
	x
	
	x
	

	53. 
	Trần Thành Tiến
	1990
	THCS Hưng Long
	x
	
	x
	

	54. 
	Nguyễn Thanh Tú
	1988
	THCS Phong Phú
	
	x
	
	x

	55. 
	Lê Chí Hải
	1992
	
	
	x
	
	x

	56. 
	 Nguyễn Hiếu Trí
	
	THCS Phạm Văn Hai
	
	
	
	x

	57. 
	Hà Minh Khoa 
	1987
	THCS Qui Đức
	x
	
	x
	

	58. 
	Bành Quốc Dũng
	1977
	
	
	x
	x
	

	59. 
	Trần Tường Lâm
	
	THCS Tân Nhựt
	
	x
	x
	

	60. 
	Nguyễn Đăng Khoa
	1987
	THCS Tân Túc
	
	x
	x
	

	61. 
	Lê Thụy Thủy
	1994
	THCS Đồng Đen
	
	x
	x
	

	62. 
	Trần Mạnh Thắng
	
	THCS Vĩnh Lộc B
	x
	
	x
	

	63. 
	Trần Minh Tâm
	
	
	
	x
	x
	

	64. 
	 Nguyễn Ngọc Phước
	
	THCS Võ Văn Vân
	
	x
	x
	


     UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH 

ĐOÀN VIÊN – HỌC SINH CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA ĐÓNG GÓP GÂY QUỸ

 TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH  HUYỆN HỒNG DÂN – TỈNH BẠC LIÊU

	STT
	ĐƠN VỊ 
	SỐ TIỀN (VNĐ)
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	1. 
	Mầm non Hoa Mai
	
	

	2. 
	Mầm non  Thủy Tiên
	
	

	3. 
	Mầm non Thủy Tiên 1
	500.000 
	

	4. 
	Mầm non Thủy Tiên 2
	
	

	5. 
	Mẫu  giáo Sen Hồng
	
	

	6. 
	Mầm non Ngọc Lan.
	
	

	7. 
	Mẫu giáo Quỳnh Anh
	
	

	8. 
	Mầm Non Hoa Sen
	
	

	9. 
	Mầm non Hướng Dương
	
	

	10. 
	Mầm non Hướng Dương 2
	
	

	11. 
	Mầm non Quỳnh Hương
	
	

	12. 
	Mầm non Phong Lan
	
	

	13. 
	Mầm non BaBy
	
	

	14. 
	Mầm non Hoa Lan
	
	

	15. 
	Mầm non Hoa Anh Đào
	200.000 
	

	16. 
	Mẫu giáo Hoa Đào
	
	

	17. 
	Mầm non Hoa Hồng
	
	

	18. 
	Mầm non Hoa Hồng 2
	
	

	19. 
	Mầm non Hoàng Anh
	
	

	20. 
	Mầm non Hoa Phượng 1
	
	

	21. 
	MN Hoa Phượng Hồng
	
	

	22. 
	Mẫu giáo Hoa Phượng
	
	

	23. 
	Mầm non 30-4
	
	

	24. 
	Mầm non Hoa Thiên Lý
	
	

	25. 
	Mầm non Hoa Thiên L‎ý 1
	
	

	26. 
	Mầm non Hoa Thiên L‎ý 2
	
	

	27. 
	MN Việt Mỹ
	1.000.000 
	

	28. 
	Tiểu học An Phú Tây
	700.000 
	

	29. 
	Tiểu học An Phú Tây 2
	1.142.000 
	

	30. 
	Tiểu học Bình Chánh
	1.360.000
	

	31. 
	Tiểu học Trần Nhân Tôn
	930.000 
	

	32. 
	Tiểu học Bình Hưng
	1.270.000 
	

	33. 
	Tiểu học Phạm Hùng
	
	

	34. 
	Tiểu học Bình Lợi
	770.000 
	

	35. 
	Tiểu học Nguyễn Văn Trân
	500.000
	

	36. 
	Tiểu Học Hưng Long
	1.040.000 
	

	37. 
	Tiểu học Cầu Xáng
	1.050.000 
	

	38. 
	Tiểu học Lê Minh Xuân 2
	880.000 
	

	39. 
	Tiểu học Lê Minh Xuân 3
	1.900.000 
	

	40. 
	Tiểu học Phong Phú
	3.320.000 
	

	41. 
	Tiểu học Phong Phú 2
	840.000 
	

	42. 
	Tiểu học An Hạ
	1.050.000
	

	43. 
	Tiểu học Phạm Văn Hai
	1.642.000 
	

	44. 
	Tiểu học Võ Văn Vân
	1.700.000 
	

	45. 
	Tiểu học Qui Đức
	1.371.000 
	

	46. 
	Tiểu học Tân Kiên
	870.000 
	

	47. 
	Tiểu học Tân Nhựt
	1.200.000 
	

	48. 
	Tiểu học Tân Nhựt 6
	856.000 
	

	49. 
	Tiểu  học Tân Quý Tây  3
	2.364.000 
	

	50. 
	Tiểu học  Tân Quý Tây
	1.116.000 
	

	51. 
	Tiểu học Tân Túc
	2.000.000 
	

	52. 
	Tiểu học Vĩnh Lộc 1
	1.800.000 
	

	53. 
	Tiểu học Vĩnh Lộc 2
	
	

	54. 
	Tiểu học Vĩnh Lộc A
	2.000.000 
	

	55. 
	Tiểu học Lại Hùng Cường
	2.460.000 
	

	56. 
	Tiểu học Trần Quốc Toản
	1.500.000 
	

	57. 
	Tiểu học Vĩnh Lộc B
	1.502.000 
	

	58. 
	THCS Nguyễn Văn Linh
	1.800.000 
	

	59. 
	THCS Bình Chánh
	1.550.000
	

	60. 
	THCS Nguyễn Thái Bình
	1.500.000 
	

	61. 
	THCS Gò Xoài
	400.000 
	

	62. 
	THCS Đa Phước
	1.300.000 
	

	63. 
	THCS Hưng Long
	1.300.000 
	

	64. 
	THCS Lê Minh Xuân
	1.200.000 
	

	65. 
	THCS Phong Phú
	1.520.000 
	

	66. 
	THCS Phạm Văn Hai
	
	

	67. 
	THCS Qui Đức
	1.000.000 
	

	68. 
	THCS Tân Kiên
	1.150.000 
	

	69. 
	THCS Tân Nhựt
	1.132.000 
	

	70. 
	THCS Tân Quí Tây
	1.269.000 
	

	71. 
	THCS Tân Túc
	1.650.000
	

	72. 
	THCS Đồng Đen
	1.600.000 
	

	73. 
	THCS Vĩnh Lộc A
	
	

	74. 
	THCS Vĩnh Lộc B
	1.800.000
	

	75. 
	THCS Võ Văn Vân
	1.300.000 
	

	             Tổng cộng
	
	


